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Thực hiện chương trình công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Thông tin và Truyền thông trong năm 2018 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại văn bản số 371/VPCP-TH(m) ngày 02/02/2018; Bộ Thông tin và Truyền thông xin báo cáo tình hình thực hiện Nghị định số 06/2016/NĐ-CP ngày 18/01/2016 của Chính phủ làm cơ sở cho việc sửa đổi, bổ sung Nghị định về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ phát thanh, truyền hình với các nội dung chính như sau:

I. Khái quát hoạt động cung cấp dịch vụ phát thanh, truyền hình trước năm 2016

Trước năm 2016, văn bản quản lý hoạt động truyền hình trả tiền là Quyết định số 20/2011/QĐ-TTg ngày 24/03/2011 của Thủ tướng Chính phủ kèm theo Quy chế quản lý hoạt động truyền hình trả tiền, một số kết quả về hoạt động cung cấp dịch vụ phát thanh, truyền hình trước năm 2016, như sau:

1.1. Đối với hoạt động phát thanh, truyền hình quảng bá:

Chủ yếu đều do các Đài Phát thanh, truyền hình trên cơ sở chức năng và nhiệm vụ của các Đài vừa thực hiện 02 chức năng là sản xuất nội dung chương trình và phát sóng các chương trình do Đài sản xuất.

1.2. Đối với dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền:
- Pháp nhân được hoạt động cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền: Là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam. Đối với các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài phải được sự chấp thuận về chủ trương của Thủ tướng Chính phủ theo các quy định về lĩnh vực đầu tư có điều kiện áp dụng cho nhà đầu tư nước ngoài. 

- Về loại hình dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền: Quy định 4 loại hình dịch vụ truyền hình trả tiền, việc triển khai cấp Giấy phép cung cấp dịch vụ của 4 loại hình dịch vụ này gắn liền với Giấy phép thiết lập mạng viễn thông, gồm:


+ Dịch vụ truyền hình mặt đất.


+ Dịch vụ truyền hình cáp (tương tự, số, IPTV).


+ Dịch vụ truyền hình qua vệ tinh.


+ Dịch vụ truyền hình di động.

- Về việc cung cấp kênh chương trình nước ngoài trên truyền hình trả tiền:
Kênh nước ngoài muốn cung cấp trên thị trường truyền hình trả tiền Việt Nam phải được thực hiện biên tập, quản lý bảo đảm nội dung chương trình không trái với quy định của pháp luật Việt Nam về báo chí và quảng cáo, trừ việc tường thuật trực tiếp các trận thi đấu thể thao, lễ khai mạc, lễ bế mạc các giải thi đấu thể thao quy mô khu vực và thế giới.

Kênh nước ngoài cung cấp trên truyền hình trả tiền tại Việt Nam phải đáp ứng điều kiện: 

+ Có đại lý ủy quyền: Là doanh nghiệp Việt Nam được hãng truyền hình nước ngoài ủy quyền làm đại lý cung cấp kênh chương trình nước ngoài trên dịch vụ (đối với kênh thu phí bản quyền nội dung - kênh thương mại). Kênh không thu phí bản quyền nội dung thì không cần điều kiện này.
+ Được một cơ quan báo chí có giấy phép hoạt động truyền hình thực hiện biên tập

- Về việc đăng ký danh mục nội dung trên dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền:
+ Quy định Doanh nghiệp phải đăng ký danh mục nội dung, gồm: Danh mục kênh chương trình; chương trình phim, chương trình ca nhạc (chương trình theo yêu cầu - VOD).

+ Các kênh chương trình phục vụ nhiệm vụ chính, trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu của quốc gia và địa phương (gọi tắt là kênh thiết yếu) chỉ cần thực hiện thủ tục đăng ký và được cấp Giấy chứng nhận đăng ký, không cần bất kì thỏa thuận nào với chủ sở hữu kênh.

- Về thu tín hiệu truyền hình trực tiếp từ vệ tinh:
+ Đối tượng: Các cơ quan Đảng, Nhà nước, đoàn thể chính trị - xã hội ở Trung ương và cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Các cơ quan báo chí, Các cơ quan, tổ chức ngoại giao nước ngoài tại Việt Nam; Văn phòng đại diện, văn phòng thường trú của các hãng thông tấn, báo chí nước ngoài tại Việt Nam.

+ Được thu kênh nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh không qua biên tập khi kênh đó doanh nghiệp truyền hình trả tiền (THTT) chưa cung cấp.

+ Sở Thông tin và Truyền thông cấp Giấy chứng nhận thu truyền hình trực tiếp qua vệ tinh (TVRO).
- Về báo cáo nghiệp vụ: Không quy định chế độ báo cáo và các nội dung, thời kỳ báo cáo.

- Về quản lý chất lượng dịch vụ truyền hình trả tiền: Không có quy định chi tiết về việc quản lý chất lượng dịch vụ THTT.
- Về giá dịch vụ: Không quy định.

1.3. Một số đặc điểm thị trường dịch vụ truyền hình trả tiền trước 2016:
- Giai đoạn 2011-2013: Trước khi Nghị định số 06/2016/NĐ-CP ngày 18/01/2016 có hiệu lực, hệ thống truyền hình trả tiền Việt Nam phát triển khá mạnh, sử dụng các phương thức truyền dẫn mới: Truyền hình cáp, truyền hình qua vệ tinh (DTH), truyền hình theo giao thức IP trên mạng Internet (IPTV) và truyền hình số mặt đất; truyền hình di động cũng đã được VTV, VTC thử nghiệm kỹ thuật. Thời gian này, Quyết định số 20/2011/QĐ-TTg không điều chỉnh đối với dịch vụ phát thanh, truyền hình quảng bá.
+ Về truyền hình cáp: Có 47 đơn vị được cấp phép hoạt động truyền hình cáp. Trong đó có 3 đơn vị cung cấp dịch vụ truyền hình cáp lớn nhất cả nước là Công ty TNHH Truyền hình cáp Saigontourist (SCTV – liên doanh giữa VTV và Saigontourist), Trung tâm Kỹ Thuật Truyền hình cáp Đài Truyền hình Việt Nam (VCTV), Trung tâm truyền hình cáp Đài Truyền hình thành phố Hồ Chí Minh (HTVC), một số đơn vị có nguồn gốc từ Đài Phát thanh, truyền hình địa phương đã hoạt động cung cấp dịch vụ trước năm 2011 chưa chuyển đổi mô hình để cung cấp dịch vụ THTT theo đúng quy định của pháp luật.

+ Về truyền hình qua vệ tinh (DTH): Có 3 đơn vị là Công ty TNHH Truyền hình số Vệ tinh Việt Nam (VSTV - liên doanh giữa VTV và tập đoàn Cannal - Pháp), Tổng công ty Truyền thông Đa phương tiện VTC và Công ty cổ phần nghe nhìn Toàn cầu (AVG). 
+ Về truyền hình IPTV: Có 4 đơn vị được cấp phép thử nghiệm cung cấp dịch vụ từ năm 2008, gồm: Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT); Tổng công ty Viễn thông Quân đội (Viettel); Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện VTC; Công ty Cổ phần Viễn thông FPT. 

+ Truyền hình số mặt đất: Có 2 đơn vị được cấp phép, là Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện VTC và Công ty cổ phần nghe nhìn Toàn cầu AVG. 

- Giai đoạn 2013-2015: Một số doanh nghiệp cung cấp dịch vụ truyền hình cáp đã tiến hành sát nhập, chuyển nhượng cho các doanh nghiệp truyền hình cáp khác. Tổng số lượng doanh nghiệp cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền đến cuối năm 2013 khoảng hơn 40 doanh nghiệp. Đến cuối năm 2014, số lượng doanh nghiệp truyền hình trả tiền đã giảm xuống còn 34 doanh nghiệp; Cuối năm 2015 là 31 doanh nghiệp, trong đó có 18 doanh nghiệp truyền hình cáp tại địa phương hoạt động theo các văn bản hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông (đây là các doanh nghiệp tham gia cung cấp dịch vụ truyền hình cáp tại địa phương hoạt động theo Giấy phép hoạt động Truyền hình cáp cấp cho các Đài Phát thanh, truyền hình tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, trước khi Quyết định số 20/2011/QĐ-TTg được ban hành và chưa đủ điều kiện để cấp mới). Cũng trong giai đoạn này có sự tham gia của các doanh nghiệp viễn thông theo quyết định 1448/QĐ-TTg ngày 19/8/2013.
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- Số lượng thuê bao truyền hình trả tiền theo báo cáo của các doanh nghiệp đến cuối năm 2015 khoảng 9,9 triệu thuê bao, doanh thu ước đạt 9.600 tỷ đồng.

- Giá cước phí thuê bao trung bình của một thuê bao truyền hình trả tiền trung bình 80.000 đồng/ 1 thuê bao/ 1 tháng (căn cứ theo số liệu báo cáo của các doanh nghiệp)
- Số lượng kênh thiết yếu: 10 kênh Quốc gia và 63 kênh địa phương; 

- Nội dung trên dịch vụ truyền hình trả tiền: Gồm các kênh trong nước  (103 kênh truyền hình quảng bá, 9 kênh phát thanh sản xuất riêng cho truyền hình trả tiền và 75 kênh truyền hình trả tiền trong nước) và 40 kênh truyền hình nước ngoài. 

- Số lượng đại lý cung cấp kênh chương trình nước ngoài: Có 6 đại lý cung cấp kênh chương trình nước ngoài nhưng hoạt động phân phối kênh nước ngoài tập trung chủ yếu bởi 02 đại lý (doanh nghiệp).

- Trong giai đoạn này, việc quản lý dịch vụ truyền hình trả tiền giao cho Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử, theo quy định chưa có thanh tra chuyên ngành, các hành vi vi phạm chủ yếu doanh nghiệp mắc phải thường do cung cấp dịch vụ khi chưa có giấy chứng nhận danh mục kênh. 

Như vậy, đến thời điểm cuối năm 2015, cơ bản đã hình thành thị trường dịch vụ phát thanh, truyền hình, chủ yếu là các đơn vị cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền hiện diện tại các tỉnh, thành phố trên khắp cả nước với sự tham gia của các tổ chức thuộc mọi thành phần kinh tế.

II. Hiện trạng cung cấp dịch vụ từ năm 2016 đến nay
1. Một số đặc điểm thị trường dịch vụ phát thanh, truyền hình sau 02 năm triển khai Nghị định số 06/2016/NĐ-CP ngày 18/01/2016 về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ phát thanh, truyền hình (Nghị định số 06/2016/NĐ-CP)
- Ngày 18/01/2016, Chính phủ ban hành Nghị định số 06/2016/NĐ-CP thay thế cho Quyết định số 20/2011/QĐ-TTg ngày 24/03/2011, trong đó, các quy định tại Nghị định số 06/2016/NĐ-CP đã bao quát lĩnh vực dịch vụ phát thanh, truyền hình quảng bá, trả tiền và nội dung dịch vụ.

- Số lượng doanh nghiệp cung cấp dịch vụ phát thanh, truyền hình quảng bá: Có 02 doanh nghiệp, gồm: Công ty cổ phần Truyền hình số miền Bắc (DTV) – đổi tên từ Công ty Cổ phần Truyền dẫn, phát sóng đồng bằng Sông Hồng (RTB) và Công ty TNHH Truyền hình Kỹ thuật số Miền Nam (SDTV).

- Số lượng doanh nghiệp cung cấp dịch vụ phát thanh, truyền hình: Có 34 doanh nghiệp cung cấp dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền, trong đó:

+ 16 doanh nghiệp có Giấy phép cung cấp dịch vụ theo loại hình dịch vụ phát thanh, truyền hình trên mạng Internet (loại hình dịch vụ mới theo Nghị định số 06/2016/NĐ-CP), trong số đó có 7 Giấy phép của 7 doanh nghiệp viễn thông mới tham gia thị trường và 9 doanh nghiệp đã có hoạt động truyền hình trả tiền bổ sung thêm việc cung cấp dịch vụ theo loại hình dịch vụ này.

+ Có 18 doanh nghiệp truyền hình cáp địa phương đang trong giai đoạn cấp đổi Giấy phép. Đến nay, có 12 doanh nghiệp đã được Cục PTTH&TTĐT phối hợp với Cục Viễn thông xử lý cấp phép (đơn vị cấp Giấy phép thiết lập hạ tầng mạng viễn thông), còn 2 doanh nghiệp đang hoàn thiện hồ sơ đề nghị được cấp Giấy phép và 4 doanh nghiệp còn lại đã không còn do đã tự thực hiện mua bán, sáp nhập, liên kết với các doanh nghiệp khác. 
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- Số lượng thuê bao truyền hình trả tiền:

+ Đến cuối năm 2016 đạt khoảng 12,6 triệu thuê bao, doanh thu ước đạt 7500 tỷ đồng.

+ Đến cuối năm 2017 khoảng 13,5 triệu thuê bao, doanh thu ước đạt 7500 tỷ đồng.
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- Giá cước thuê bao truyền hình trả tiền trung bình: 43.000 đồng/1 thuê bao/1 tháng (căn cứ theo số liệu nộp phí quyền cung cấp dịch vụ truyền hình của các doanh nghiệp).
- Phí quyền cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền năm đầu tiên thực hiện thu phí (2017): ước đạt 22 tỷ đồng.

- Từ năm 2014 chính thức có quy định về thanh tra chuyên ngành, tuy nhiên từ năm 2016 đến nay, hoạt động thanh tra chuyên ngành lĩnh vực truyền hình trả tiền mới được triển khai một cách hệ thống, có quy tắc, bài bản và góp phần không nhỏ trong việc chấn chỉnh hoạt động truyền hình trả tiền trên cả nước.

Nhìn chung, thị trường truyền hình trả tiền tại Việt Nam đang phát triển tốt từ khi Nghị định số 06/2016/NĐ-CP được ban hành, số lượng thuê bao vẫn tiếp tục tăng. Cung cấp nhiều loại hình dịch vụ, hỗ trợ nhiều loại thiết bị đầu cuối, số lượng các kênh chương trình HDTV trên dịch vụ ngày càng nhiều. Tuy nhiên, cước thuê bao (ARPU) lại sụt giảm, gây ảnh hưởng đáng kể đến doanh thu của thị trường truyền hình trả tiền. Nếu như năm 2015, ARPU trung bình là 88.000đ/ 1 tháng thì theo số liệu do Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử thống kê căn cứ số liệu báo cáo thuê bao và doanh thu nộp phí quyền cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền của các doanh nghiệp, ARPU năm 2017 xấp xỉ 43.000đ/ tháng. Nguyên nhân khách quan là do sự cạnh tranh khốc liệt giữa các doanh nghiệp, nguyên nhân chủ quan cũng xuất phát từ số liệu báo cáo của các doanh nghiệp. Trước năm 2017, số liệu báo cáo của doanh nghiệp không qua kiểm chứng, tuy nhiên, từ năm 2017, gắn với hoạt động thu, nộp phí quyền cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền, các số liệu phát triển thuê bao, doanh thu đã được kiểm soát chặt chẽ.

2. Đánh giá về các kết quả đạt được sau 2 năm thực hiện Nghị định số 06/2016/NĐ-CP 
2.1. Bổ sung thêm phương thức cung cấp dịch vụ phát thanh, truyền hình quảng bá
Nghị định số 06/2016/NĐ-CP quy định loại hình dịch vụ phát thanh, truyền hình quảng bá, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ phát thanh, truyền hình quảng bá không cần Giấy phép cung cấp dịch vụ. Tuy nhiên, nội dung trên dịch vụ chỉ giới hạn là các kênh chương trình phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu của quốc gia và địa phương và các kênh chương trình trong nước khác. Không sử dụng biện pháp kỹ thuật để hạn chế người sử dụng, không thu cước phí người sử dụng.

Hiện có hai doanh nghiệp cung cấp dịch vụ phát thanh, truyền hình quảng bá, gồm: Công ty cổ phần Truyền hình số miền Bắc (DTV) – Trước đây là Công ty Cổ phần Truyền dẫn, phát sóng đồng bằng Sông Hồng (RTB) và Công ty TNHH Truyền hình Kỹ thuật số Miền Nam (SDTV).
2.2. Bổ sung thêm loại hình dịch vụ phát thanh, truyền hình trên mạng Internet
Trong tổng số 34 doanh nghiệp được cấp phép cung cấp dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền, có 16 doanh nghiệp được cấp phép cung cấp dịch vụ phát thanh, truyền hình trên mạng internet (7 doanh nghiệp viễn thông và 9 doanh nghiệp đã có hoạt động cung cấp dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền).

Việc bổ sung quy định đã đáp ứng nhu cầu của xã hội và thị trường. Thực tế cho thấy, khi Nghị định số 06/2016/NĐ-CP được ban hành, không xuất hiện thêm các doanh nghiệp truyền hình trả tiền cáp, mặt đất, vệ tinh mới. Chỉ thêm Công ty Mobifone cung cấp dịch vụ truyền hình di động và các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền trên mạng Internet, số lượng doanh nghiệp đề xuất cung cấp dịch vụ phát thanh, truyền hình trên mạng Internet đã tăng nhanh, dự đoán còn tiếp tục tăng.
2.3. Hoàn tất việc cấp phép cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền cho các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ phát thanh, truyền hình hoạt động theo Giấy phép hoạt động truyền hình cáp của các Đài phát thanh, truyền hình
Trước Quyết định số 20/2011/QĐ-TTg và Nghị định số 06/2016/NĐ-CP, có 47 đơn vị được cấp phép hoạt động truyền hình cáp, chủ yếu cấp theo địa bàn hành chính tỉnh, thành phố và pháp nhân cung cấp dịch vụ phần lớn là các đơn vị sự nghiệp (các Đài Phát thanh, truyền hình). Tuy nhiên, các Đài thường hợp tác với các doanh nghiệp để thực hiện cung cấp dịch vụ trên địa bàn địa phương. Sau khi Quyết định số 20/2011/QĐ-TTg có hiệu lực,các đơn vị này nếu muốn tiếp tục cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền thì phải thành lập doanh nghiệp. Tuy nhiên, đến trước khi Nghị định số 06/2016/NĐ-CP có hiệu lực thì hầu hết các đơn vị này vẫn chưa thực hiện thủ tục thành lập doanh nghiệp theo quy định. Trong 2 năm qua, Bộ Thông tin và Truyền thông cơ bản đã hoàn tất việc cấp phép cho 12/18 doanh nghiệp cung cấp dịch vụ truyền hình cáp mà trước đây có hoạt động cung cấp dịch vụ truyền hình theo Giấy phép hoạt động truyền hình cáp của các Đài phát thanh, truyền hình (4 doanh nghiệp đã sát nhập vào các doanh nghiệp truyền hình cáp khác, 02 doanh nghiệp đang hoàn thiện hồ sơ).
Về cơ bản số lượng doanh nghiệp cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền  đã giảm đáng kể (do sự sáp nhập trong quá trình thực hiện thủ tục đề nghị cấp phép theo Nghị định số 06/2016/NĐ-CP, giảm từ 47 xuống còn 34 doanh nghiệp).
2.4. Về nội dung cung cấp trên dịch vụ phát thanh, truyền hình
- Số lượng kênh thiết yếu quốc gia giảm từ 10 kênh xuống còn 7 kênh. Quyết định số 20/2011/QĐ-TTg và Nghị định số 06/2016/NĐ-CP đều quy định các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền phải cung cấp các kênh thiết yếu quốc gia đến từng thuê bao. Vì vậy, việc giảm bớt số lượng kênh thiết yếu quốc gia đã góp phần giảm bớt gánh nặng chi phí truyền dẫn cho các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ.

- Về kênh trong nước: Chỉ còn quy định kênh trong nước là kênh do cơ quan báo chí có Giấy phép hoạt động phát thanh, truyền hình trong nước sản xuất hoặc liên kết sản xuất. Không còn quy định kênh quảng bá và kênh trả tiền. Việc cung cấp kênh chương trình trên dịch vụ quảng bá hay trả tiền phụ thuộc vào phương thức cung cấp kênh chương trình mà cơ quan báo chí đó mong muốn.

- Nội dung dịch vụ phong phú và đa dạng. Số lượng kênh phát thanh, truyền hình trong nước tuy không tăng đáng kể nhưng chất lượng, nội dung các kênh chương trình đã được đầu tư nâng cao. Đối với kênh truyền hình trong nước: Có 104 kênh truyền hình quảng bá, 84 kênh truyền hình sản xuất phục vụ truyền hình trả tiền; kênh phát thanh phát trên truyền hình trả tiền vẫn giữ nguyên là 9 kênh. Số lượng kênh trong nước cơ bản không tăng nhiều, chỉ tăng khoảng 9 kênh truyền hình sản xuất phục vụ cho THTT.
- Về kênh nước ngoài: Nghị định số 06/2016/NĐ-CP bổ sung thêm quy định giới hạn cơ cấu tỷ lệ kênh chương trình nước ngoài trên tổng số kênh chương trình khai thác trên dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền không vượt quá 30%. Quy định này giúp các nhà cung cấp dịch vụ THTT căn cứ số lượng kênh nước ngoài được cấp phép, linh hoạt bố trí các gói kênh khác nhau để đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người xem và tạo sự cạnh tranh về sự khác biệt nội dung giữa các nhà cung cấp dịch vụ.

Số lượng kênh truyền hình nước ngoài được cấp phép biên tập để cung cấp trên dịch vụ THTT là 69 kênh.
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Số lượng đại lý ủy quyền cung cấp kênh nước ngoài tăng từ 6 doanh nghiệp lên 11 doanh nghiệp.
- Về nội dung theo yêu cầu và nội dung giá trị gia tăng: Nghị định số 06/2016/NĐ-CP đã giảm thủ tục hành chính tiền kiểm, bãi bỏ quy định phải đăng ký và được cấp chứng nhận đăng ký cung cấp nội dung theo yêu cầu (VOD) và nội dung giá trị gia tăng. Doanh nghiệp được chủ động cung cấp các nội dung này, nhưng phải bảo đảm 2 yêu cầu: Có bản quyền hợp pháp và được một cơ quan báo chí có Giấy phép hoạt động phát thanh, truyền hình biên tập trước khi cung cấp trên dịch vụ; đồng thời phải lập hồ sơ theo dõi phục vụ công tác hậu kiểm và báo cáo cơ quan quản lý nhà nước. Việc này đã tạo sự chủ động, linh hoạt cho doanh nghiệp trong quá trình hoạt động, đồng thời giảm bớt áp lực xử lý thủ tục hành chính cho cơ quan quản lý nhà nước.
2.5. Về cải cách thủ tục hành chính
Thời gian cấp Giấy phép tại Nghị định số 06/2016/NĐ-CP đã rút ngắn rất nhiều so với Quyết định số 20/2011/QĐ-TTg như thời gian thẩm định hồ sơ cấp Giấy phép cung cấp dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền từ 60 ngày xuống 30 ngày làm việc.

Ngoài ra, Bộ Thông tin và Truyền thông cũng đã ban hành Thông tư quy định các biểu mẫu chi tiết, tạo điều kiện cho doanh nghiệp thuận tiện trong khâu lập kế hoạch, báo cáo.

2.6. Về thu tín hiệu truyền hình trực tiếp từ vệ tinh
- Nghị định số 06/2016/NĐ-CP bổ sung đối tượng là khách sạn đã được đăng ký hoạt động hợp pháp, có người nước ngoài lưu trú được cấp đăng ký thu xem kênh truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh. 

- Cho phép các đơn vị cung cấp dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền được đăng ký cung cấp tín hiệu kênh truyền hình trực tiếp từ vệ tinh đến các đối tượng được thu xem nhưng không có nhu cầu thiết lập riêng hệ thống thiết bị thu tín hiệu.

2.7. Về quản lý chất lượng dịch vụ phát thanh, truyền hình

 Nghị định số 06/2016/NĐ-CP giao Bộ TTTT hướng dẫn quản lý chất lượng dịch vụ phát thanh, truyền hình, trên cơ sở đó, ngày 15/11/2016, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư  số 24/2016/TT-BTTTT quy định về quản lý chất lượng dịch vụ phát thanh, truyền hình.


Đây là Thông tư cụ thể hóa quy định tại Điều 25, Nghị định số 06/2016/NĐ-CP và có hiệu lực từ ngày 04/01/2017. Quan điểm chính khi xây dựng Thông tư nhằm tăng cường quản lý chất lượng dịch vụ, trong đó, các doanh nghiệp sẽ chủ động tự đo kiểm, kiểm tra chất lượng dịch vụ do đơn vị mình cung cấp, cơ quan quản lý sẽ thực hiện công tác hậu kiểm. 


2.8.Về giá dịch vụ
Mặc dù Nghị định số 06/2016/NĐ-CP không quy định mức giá trần, giá sàn theo quy định của Luật giá như đề xuất của nhiều tổ chức, doanh nghiệp. Tuy nhiên, Nghị định số 06/2016/NĐ-CP đã Quy định các doanh nghiệp triển khai việc công khai giá cước dịch vụ trên website và tại các điểm giao dịch. Ngoài ra, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành định mức tạm thời đối với truyền dẫn, phát sóng truyền hình số mặt đất. Đây là căn cứ để các Đài phát thanh, truyền hình xây dựng dự toán để truyền dẫn kênh chương trình của Đài trên hạ tầng truyền dẫn phát sóng của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ truyền dẫn phát sóng truyền hình số mặt đất. 

Như vậy, cho đến thời điểm hiện nay, cơ bản các quy định tại Nghị định số 06/2016/NĐ-CP vẫn tiếp tục phù hợp với hoạt động thực tiễn của dịch vụ phát thanh, truyền hình trong nước, góp phần không nhỏ ổn định thị trường, tạo điều kiện để doanh nghiệp phát triển, người dân được tiếp cận nhiều nội dung giải trí hữu ích, phong phú, hấp dẫn. Nhà nước có khoản thu ngân sách từ nguồn phí quyền cung cấp dịch vụ truyền hình do doanh nghiệp đóng góp. Nhận thức của các doanh nghiệp truyền hình trả tiền ngày càng nâng cao thông qua hoạt động hậu kiểm.

III. Một số tình huống quản lý mới phát sinh từ thực tiễn hoạt động dịch vụ hiện nay

Qua 02 năm thực hiện, Nghị định số 06/2016/NĐ-CP về cơ bản đã đáp ứng được các mục tiêu đề ra, phát huy được những tác động tích cực như đã nêu. Tuy nhiên, trong quá trình phát triển kinh tế xã hội và xu thế phát triển công nghệ kỹ thuật như hiện nay, thực tiễn phát sinh một số hoạt động mà Nghị định số 06/2016/NĐ-CP chưa có quy định điều chỉnh, cụ thể:


1. Các vấn đề liên quan gói dịch vụ theo yêu cầu

1.1. Cung cấp gói dịch vụ theo yêu cầu, không cung cấp kênh trên mạng Internet xuyên biên giới vào Việt Nam

- Một số doanh nghiệp cung cấp gói dịch vụ theo yêu cầu dạng thức trả tiền cho từng nội dung (pay per view) hoặc theo từng thời kỳ như theo ngày, tuần, tháng nhưng không cung cấp kênh. Ví dụ, như Netflix, amazonTV, spotify, …Đặc điểm về nội dung trên gói dịch vụ này thường là các bộ phim, các chương trình game show nước ngoài có phụ đề tiếng Việt hướng đến người sử dụng là người Việt Nam. Việc thanh toán cho các sản phẩm dịch vụ này được người tiêu dùng Việt Nam hay các thuê bao trong nước sử dụng thẻ thanh toán quốc tế thông qua hệ thống ngân hàng. 

Theo số liệu sơ bộ, Netflix hiện đang có khoảng 400.000 người sử dụng thường xuyên tại Việt Nam, doanh thu trung bình trên 1 thuê bao/ người sử dụng của Netflix tại Việt Nam khoảng 220.000 đồng/ tháng. 

Mặc dù, doanh thu phát sinh từ Việt Nam, hưởng lợi từ người tiêu dùng Việt Nam nhưng doanh nghiệp không phải tuân thủ bất kỳ quy định nào của Nhà nước Việt Nam tương tự như các doanh nghiệp trong nước đang phải thực hiện, điều này tạo nên sự bất bình đẳng trên thị trường dịch vụ truyền hình trả tiền. Các doanh nghiệp phát thanh, truyền hình trả tiền trong nước vừa mất thị phần, vừa phải chịu sự quản lý theo Giấy phép và các quy định liên quan trong khi các doanh nghiệp nước ngoài tận dụng công nghệ hiện đại, cung cấp dịch vụ xuyên biên giới và không chịu sự điều chỉnh của pháp luật Việt Nam.

Chính vì thực tiễn như vậy, cần thiết phải quản lý gói dịch vụ theo yêu cầu của các doanh nghiệp xuyên biên giới để đảm bảo các doanh nghiệp xuyên biên giới từ nước ngoài dù chưa có hiện diện tại Việt Nam vẫn phải tuân thủ các quy định pháp luật của Việt Nam về quản lý dịch vụ, nội dung và có trách nhiệm nộp các khoản thuế, phí, lệ phí và các trách nhiệm liên quan giống như các doanh nghiệp trong nước.

- Nhu cầu cung cấp gói dịch vụ nội dung phát thanh, truyền hình theo yêu cầu trong nước cũng rất lớn, đến thời điểm tháng 9 năm 2018 có 78 mạng xã hội cung cấp dịch vụ nội dung video, hơn 400 doanh nghiệp cung cấp dịch vụ nội dung có video, chương trình truyền hình trên mạng viễn thông di động. Các doanh nghiệp cung cấp mạng xã hội và doanh nghiệp cung cấp nội dung trên mạng viễn thông di động đang hoạt động theo các quy định không phù hợp và có dấu hiệu vi phạm pháp luật về quản lý nội dung phát thanh, truyền hình.

1.2. Về nội dung cung cấp trên dịch vụ

a) Đối với kênh nước ngoài

* Quảng cáo trên kênh nước ngoài
Khoản 2 Điều 22 Luật Quảng cáo quy định: Thời lượng quảng cáo trên kênh truyền hình trả tiền không vượt quá 5% tổng thời lượng chương trình phát sóng một ngày của một tổ chức phát sóng, trừ kênh chương trình chuyên quảng cáo.

Quy định này là áp dụng đối với kênh truyền hình trả tiền sản xuất trong nước. Hiện không có quy định về thời lượng quảng cáo trên kênh truyền hình nước ngoài cung cấp trên dịch vụ truyền hình trả tiền. Trong quá trình thẩm định cấp phép, các bảng thống kê khung giờ phát sóng trên kênh nước ngoài của các hãng truyền hình nước ngoài, hầu hết không thể hiện rõ thời lượng phát quảng cáo (36/70 kênh được cấp phép biên tập là kênh không có quảng cáo).

Nghị định số 06/2016/NĐ-CP quy định về việc quảng cáo trên kênh nước ngoài phải thực hiện cài đặt tại Việt Nam để bảo đảm không thất thu thuế, phí cho nhà nước Việt Nam. Tuy nhiên, thực tiễn quản lý cho thấy, khi thực hiện quy định cài đặt quảng cáo tại Việt Nam trên kênh nước ngoài thì cơ quan báo chí được cấp phép biên tập không phải là đơn vị đầu mối nhận quảng cáo, nộp thuế, phí về quảng cáo cho nhà nước. Phần việc này do đại lý cung cấp kênh nước ngoài đảm nhận (kêu gọi quảng cáo, xác nhận về sản phẩm quảng cáo trên kênh), và hưởng doanh thu quảng cáo được phân chia cùng với chủ sở hữu nội dung là các hãng truyền hình nước ngoài. Các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ phát thanh, truyền hình cũng không được hưởng doanh thu quảng cáo trên kênh nước ngoài khi truyền dẫn kênh này, trong khi lại phải bỏ ra nhiều chi phí mua bản quyền kênh. Vô hình chung, thị phần quảng cáo trên kênh truyền hình nước ngoài tại thị trường Việt Nam lại chảy vào các hãng truyền hình nước ngoài.  

* Biên dịch trên kênh nước ngoài và thời hạn giấy phép biên tập

- Theo khoản 2 Điều 19 Nghị định số 06/2016/NĐ-CP, quy định biên dịch 100% nội dung kênh phim truyện, phim hoạt hình, còn đối với các kênh khác, chỉ phải biên dịch các chương trình phóng sự, tài liệu. Như vậy trên thực tế, các phim trên kênh tổng hợp, kênh giải trí tổng hợp… không phải thực hiện quy định biên dịch. Điều này tạo nên sự bất hợp lý trong quy định biên dịch giữa kênh phim và kênh khác có thời lượng chiếu phim.

 - Khoản 4 Điều 20 Nghị định số 06/2016/NĐ-CP quy định thời hạn giấy phép biên tập kênh nước ngoài tối đa 10 năm nhưng không vượt quá thời hạn Giấy phép hoạt động phát thanh, truyền hình và thời hạn thỏa thuận bản quyền kênh. Tuy nhiên, theo Luật Báo chí 2016 thì Giấy phép hoạt động phát thanh, truyền hình không có thời hạn. Như vậy, giấy phép riêng từng kênh sẽ không phải phụ thuộc vào giấy phép hoạt động phát thanh, truyền hình.

- Điểm i Khoản 6 Điều 18 Nghị định số 06/2016/NĐ-CP quy định thời hạn giấy chứng nhận đại lý cung cấp kênh nước ngoài tối đa 5 năm nhưng không vượt quá thời hạn được ủy quyền của đại lý.

b) Về quản lý nội dung theo yêu cầu
 Nghị định số 06/2016/NĐ-CP cho phép các doanh nghiệp phát thanh, truyền hình trả tiền chủ động cung cấp các nội dung phát thanh, truyền hình theo yêu cầu (VoD) trên dịch vụ, tuy nhiên, doanh nghiệp cần lập hồ sơ đảm bảo nguyên tắc: Nội dung VoD phải có bản quyền và phải được đơn vị có Giấy phép hoạt động phát thanh, truyền hình biên tập. Tuy nhiên, thực tế cho thấy các doanh nghiệp đang thực hiện việc lập hồ sơ khác nhau. Cụ thể, việc lập hồ sơ theo dõi và bảng biểu báo cáo về bản quyền và đơn vị biên tập nội dung đó chưa đồng nhất, khó theo dõi, ngoài ra, hồ sơ về bản quyền nội dung chưa đầy đủ, thiếu hồ sơ và các giấy tờ pháp lý liên quan.

Xuất hiện hiện tượng doanh nghiệp tự sản xuất các nội dung trực tuyến (live streaming) cung cấp trực tiếp trên dịch vụ như FPT, Viettel… Hoạt động này không khác gì hoạt động của các cơ quan báo chí; tuy nhiên, cơ quan quản lý nhà nước không quản lý được việc cung cấp các nội dung này có được cơ quan báo chí kiểm duyệt trước khi doanh nghiệp cung cấp. Điều này tạo sự mất công bằng giữa các cơ quan báo chí với doanh nghiệp và vi phạm quy định của Luật Báo chí.

c) Về đơn vị cung cấp nội dung trên dịch vụ phát thanh, truyền hình.

Định nghĩa về đơn vị cung cấp nội dung nêu tại khoản 7 Điều 3 Nghị định số 06/2016/NĐ-CP mới chỉ quy định là cơ quan báo chí có giấy phép hoạt động phát thanh, truyền hình. Trong khi xu thế hiện nay có nhiều doanh nghiệp đã truyền dẫn chéo các gói nội dung cung cấp trên dịch vụ, tạo sự thuận lợi cho khách hàng tiếp cận nguồn nội dung đa dạng. Như vậy, chủ thể cung cấp nội dung không chỉ giới hạn là các cơ quan báo chí, mà còn là các doanh nghiệp có bản quyền nội dung hoặc là chủ sở hữu nội dung.

d) Về biên tập, biên dịch các chương trình theo yêu cầu

Hiện nay, chưa có hướng dẫn hay quy định về hoạt động biên tập, biên dịch, vì vậy, việc thực hiện nhiệm vụ này hoàn toàn do các cơ quan báo chí có giấy phép hoạt động phát thanh, truyền hình đảm nhận, dẫn đến thực hiện không thống nhất. Do đó, cần thiết có hướng dẫn hoạt động biên tập, biên dịch để đảm bảo thực hiện thống nhất, nội dung theo yêu cầu phù hợp với văn hóa, truyền thống, quan điểm chỉ đạo của Đảng và pháp luật của Nhà nước Việt Nam.
đ) Về thu xem trực tiếp các kênh nước ngoài không qua biên tập cung cấp trên Internet dành cho các đối tượng đặc thù
Xu hướng phát quảng bá các kênh chương trình trên mạng Internet thay thế phương thức truyền dẫn qua vệ tinh đã trở nên phổ biến. Một số doanh nghiệp nước ngoài khi phát kênh chương trình qua vệ tinh đồng thời cũng truyền dẫn trên mạng Internet. Tuy nhiên, Nghị định số 06/2016/NĐ-CP mới điều chỉnh đến hoạt động thu các kênh chương trình truyền hình nước ngoài qua vệ tinh cho các đối tượng đặc thù.

Như vậy, cần bổ sung quy định cho phép các doanh nghiệp THTT có giấy phép được phép thu kênh nước ngoài trên mạng Internet không qua biên tập, biên dịch thay thế cho việc thu qua vệ tinh để tiết kiệm chi phí, để cung cấp cho các đối tượng đặc thù. Quy định này cần đồng bộ với quy định thu TVRO qua vệ tinh
2. Cải cách thủ tục hành chính và giảm thiểu thủ tục kinh doanh

2.1 Về cải cách thủ tục, trực tuyến hóa

Từ thực tiễn đặt ra thời gian gần đây, Chính phủ đã có chỉ đạo đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực trên trên môi trường Internet, giảm thiểu các thủ tục hành chính, giảm thiểu chi phí của doanh nghiệp trong việc tuân thủ quy định pháp luật. Như vậy, để đồng bộ với mong muốn quản lý các doanh nghiệp nước ngoài thì việc trực tuyến các thủ tục hành chính liên quan đến dịch vụ phát thanh, truyền hình là nhu cầu bức thiết, cần phải được xem xét để bổ sung trong dự thảo sửa đổi, bổ sung Nghị định số 06/2016/NĐ-CP.

2.2 Về giảm thiểu thủ tục, điều kiện kinh doanh 

Trên thực tế, các điều kiện kinh doanh tại Nghị định số 06/2016/NĐ-CP được quy định cụ thể tại Luật Báo chí, do vậy, Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 06/2016/NĐ-CP sẽ không điều chỉnh được các điều kiện kinh doanh, chỉ tập trung vào việc đơn giản hoá thủ tục hành chính, tạo điều kiện cho tổ chức, doanh nghiệp. Dự thảo Nghị định dự kiến quy định giảm thời gian xử lý hồ sơ 20% và giảm số hồ sơ phải nộp từ 02 bộ còn 01 bộ, bổ sung việc nộp hồ sơ trực tuyến, cụ thể: 

+ Cắt giảm thời gian xử lý hồ sơ, giảm  20% thời gian xử lý cho 14 thủ tục hành chính về cấp giấy phép cung cấp dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền và các loại giấy phép, Giấy chứng nhận khác.

+ Cắt giảm số bộ hồ sơ từ 02 bộ xuống 01 bộ, giảm 50% số bộ hồ sơ phải nộp cho cơ quan quản lý đối với 12 thủ tục hành chính về cấp giấy phép cung cấp dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền và các loại giấy phép, Giấy chứng nhận khác.

Trên tinh thần đó, Bộ Thông tin và Truyền thông đề xuất một số nhóm vấn đề cần sửa đổi, bổ sung Nghị định số 06/2016/NĐ-CP đảm bảo kế thừa, phát huy những quy định vẫn phù hợp thực tiễn, đồng thời sửa đổi, bổ sung quy định mới để bao quát được những vấn đề nêu trên. 
IV. ĐỀ XUẤT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG NGHỊ ĐỊNH SỐ 06/2016/NĐ-CP
Việc sửa đổi, bổ sung Nghị định số 06/2016/NĐ-CP theo 02 vấn đề chính: Cải cách thủ tục hành chính và bổ sung quy định về gói dịch vụ theo yêu cầu trên mạng Internet, tuy nhiên, việc điều chỉnh này cần sửa đổi, bổ sung về nội hàm các quy định tại các điều, khoản khác cho phù hợp với sự điều chỉnh nêu trên cũng như để phù hợp với hiện trạng và xu hướng phát triển, một số vấn đề sửa đổi tại Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 06/2016/NĐ-CP, như sau:

Về căn cứ pháp lý:

- Luật Báo chí 2016.
- Luật Tổ chức Chính phủ 2015.
- Luật Viễn thông 2009.

Chương 1: Những quy định chung của Nghị định số 06/2016/NĐ-CP

Có 03 vấn đề chính cần sửa đổi, bổ sung, cụ thể:

- Giải thích từ ngữ: Quy định sửa đổi, bổ sung một số khái niệm phù hợp với các điều chỉnh nêu trên, gồm: Dịch vụ phát thanh, truyền hình; Đơn vị cung cấp nội dung; Thuê bao sử dụng dịch vụ; Chương trình trong nước; Chương trình nước ngoài; Nội dung giá trị gia tăng và Cước dịch vụ.
- Phân loại dịch vụ phát thanh, truyền hình: Sửa đổi quy định về cung cấp dịch vụ của loại hình dịch vụ phát thanh, truyền hình trên mạng Internet.

- Chính sách quản lý: Sửa đổi một số nội dung cho phù hợp với xu thế.

Chương 2: Quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ phát thanh, truyền hình của Nghị định số 06/2016/NĐ-CP

Có 01 vấn đề chính cần sửa đổi, bổ sung, cụ thể:

- Sửa đổi, bổ sung quy định cho trường hợp các doanh nghiệp chỉ cung cấp gói dịch vụ theo yêu cầu, không cung cấp kênh trên mạng Internet; 

Chương 3: Quản lý nội dung thông tin trên dịch vụ phát thanh, truyền hình của Nghị định số 06/2016/NĐ-CP

Có 09 vấn đề chính cần sửa đổi, bổ sung, cụ thể:

- Nội dung thông tin trên dịch vụ phát thanh, truyền hình quảng bá.

- Nội dung thông tin trên dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền.

- Liên kết sản xuất chương trình phát thanh, truyền hình.

- Kênh chương trình nước ngoài trên dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền.

- Đăng ký cung cấp kênh chương trình nước ngoài trên dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền.

- Biên tập, biên dịch chương trình, kênh chương trình nước ngoài trên dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền.

- Cấp Giấy phép biên tập kênh chương trình nước ngoài trên dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền.

- Đăng ký danh mục nội dung trên dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền.

- Bản quyền nội dung trên dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền

Chương 4. Quy chuẩn chất lượng, kỹ thuật, báo cáo và giá dịch vụ của Nghị định số 06/2016/NĐ-CP

Có 01 vấn đề chính cần sửa đổi, bổ sung, cụ thể:

- Báo cáo nghiệp vụ

Chương 5: Thu xem tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp của Nghị định số 06/2016/NĐ-CP
Có 01 vấn đề chính cần sửa đổi, bổ sung, cụ thể:

- Bổ sung quy định về thu xem trực tiếp kênh nước ngoài trên mạng Internet không qua biên tập, biên dịch cho các đối tượng đặc thù, quy định này cần đồng bộ với quy định thu (TVRO) qua vệ tinh.

Việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 06/2016/NĐ-CP nêu trên vẫn đảm bảo thực hiện đúng quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật đối với trường hợp sửa đổi, bổ sung văn bản cấp Nghị định là sửa đổi không quá 50% (46,8%) số Điều của Nghị định số 06/2016/NĐ-CP.
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